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	ĐỀ CƯƠNG THI LÝ THUYẾT

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016

*****


I. Các văn bản, tài liệu có liên quan

1. Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sau đây gọi tắt là Điều lệ trường trung học));

2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng10 năm 2009 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo);

3. Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

4. Tài liệu dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng;

5. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016;

6. Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên:

· THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;

· THPT16: Hồ sơ dạy học đáp ứng đổi mới PPDH học cấp THPT;

· THPT18: Phương pháp dạy học tích cực.

II. Gợi ý một số câu hỏi

1. Phần trắc nghiệm:

Câu 1. Theo thông tư 28/ 2009/TT-BGDĐ, thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học có bao nhiêu tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ?

a. 01 tuần

b. 02 tuần

c. 03 tuần
d. Tất cả đều sai

Câu 2. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ chính trị phát động năm nào ?
      a. 2006


b. 2007

      c. 2008


d. 2009

Câu 3. Công văn số 885/SGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 6/2015 là công văn hướng dẫn:

a. Nhiệm vụ Giáo dục Trung học của năm học 2015-2016

b. Đánh giá giờ dạy cấp trung học theo định hướng phát triển năng lực HS

c. Hướng dẫn hoạt động ngoài giở lên lớp

d. Hướng dẫn khảo thí của năm học 2015-2016

Câu 4. Thời gian tăng lên 1% tỉ lệ hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với giáo viên Trung học PT (mã ngạch 15.113) là: 

a. 10 tháng; 

b. 11 tháng; 

c. 12 tháng; 

d. Cả 3 ý trên đều sai.

Câu 5. Theo Công văn số 1305/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2015 của Sở GD-ĐT Ninh Thuận, kế hoạch dạy học và PPCT cấp trung học năm học 2015-2016 có bao nhiêu tuần thực học:

a. 39 tuần

b. 41 tuần


c. 37 tuần               d. Tất cả đều sai

Câu 6. Theo Công văn số 1305/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2015 của Sở GD-ĐT Ninh Thuận, kế hoạch dạy học và PPCT cấp trung học năm học 2015-2016 số tiết Hoạt động GDNGLL và GDHN của 1 tháng là:

a. 2 tiết HĐNGLL và 1 tiết GDHN
b. 4 tiết HĐNGLL và 2 tiết GDHN


c. 1 tiết HĐNGLL và 1 tiết GDHN


d. Tất cả đều sai

Câu 7. Theo Công văn 1305/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2015 của Sở GD-ĐT Ninh Thuận, kế hoạch dạy học và PPCT cấp trung học năm học 2015-2016, các môn học được dạy theo chương trình chuẩn hoặc nâng cao có thể là: 

a. Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin.

b. Văn, Sử, Địa, Ngoại Ngữ, GDCD.

c. Ngoại ngữ, Toán, Hóa, Lý, Công Nghệ.

d. Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ.

Câu 8: Nếu gặp tình huống có cách hiểu khác nhau về một chủ đề, nội dung nào đó giữa sách giáo khoa và sách giáo viên thì căn cứ vào đâu đề thiết kế bài giảng ?

a. Sách giáo viên.

b. Sách giáo khoa.

c. Tài liệu tham khảo giống trong sách nào thì dùng sách đó.

d. Tất cả đều sai.

Câu 9: Theo công văn Số: 885 /SGDĐT-GDTrH thì một trong các yêu cầu của “quan sát hoạt động học của học sinh thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học” là :

A.  Báo cáo kết quả và thảo luận của học sinh: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng.

B . Quan sát được từng hoạt động riêng biệt của mỗi học sinh.


C . Quan sát học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.


D . Quan sát học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

Câu 10: Nếu gặp tình huống có cách hiểu khác nhau về một chủ đề, nội dung nào đó giữa sách giáo khoa, sách giáo viên và chương trình giáo dục phổ thông thì căn cứ vào đâu đề thiết kế bài giảng?

a. Sách giáo viên.

b. Sách giáo khoa.

c. Chương trình giáo dục phổ thông.

d. Tất cả đều sai.

Câu 11: Khi lập hồ sơ cho học sinh, nếu có sự sai khác các thông tin giữa Giấy Khai sinh, Bằng TN THCS, Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10, Chứng chi học nghề PT thì cần căn cứ vào:

a. Giấy Khai sinh,

b. Bằng TN THCS, 

c. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10.

d. Chứng chi học nghề PT.

Câu 12: Bộ GD-ĐT đã thông qua phương án thi THPT Quốc gia năm 2016 là:

a. Thi 4 môn, trong đó môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (với những địa phương đảm bảo yêu cầu dạy và học môn Ngoại ngữ)  là bắt buộc, các môn tự chọn là Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, 

b. Thi 4 môn, trong đó môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ là bắt buộc, các môn tự chon là Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa,.

c. Thi 5 môn, trong đó môn Toán, Ngữ văn là bắt buộc, các môn tự chọn là Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Ngoại ngữ.                                                   

d. Thi 4 môn, trong đó môn Toán, Ngữ văn là bắt buộc, các môn tự chọn là Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa.

Câu 13: PISA là gì ?

a. Là chương trình đánh giá học sinh theo chuẩn Quốc tế.

b. Là phần mềm tin học trong nhà trường.

c. Là chương trình học Tiếng Anh.

d. Là kỹ thuật chế biến bánh trong dạy nghề PT.

Câu 14. Phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được  Bộ GD-ĐT phát động năm nào
      a. 2006


b. 2007

      c. 2008


d. 2009

Câu 15. trong làm bài kiểm tra tự luận học sinh chỉ được dùng:

a. Bút xóa, bút chì.

b. Bút xóa, bút đỏ.

c. Bút bi màu đen hoặc xanh, bút chì ( trừ trường hợp vẽ đường tròn).

d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 16. Nếu gặp tình huống có cách hiểu khác nhau về một chủ đề, nội dung nào đó giữa sách giáo khoa và Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình môn học  thì căn cứ vào đâu đề thiết kế bài giảng ?

a. Chuẩn kiến thức, kỹ năng

b. Sách giáo khoa.

c. Tài liệu tham khảo giống trong sách nào thì dùng sách đó.

d. Tất cả đều sai.

Câu 17. Trong quá trình dạy học, sách bài tập cần phải:

a. Bắt buộc học sinh phải mua.

b. Không bắt buộc học sinh phải mua.

c. Giáo viên bộ môn không cần phải có.

d. Không đáp án nào đúng

Câu 18. Theo tài liệu tập huấn: “Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc can thiệp sư phạm và đánh giá ảnh hưởng của nó.

Tác động hoặc can thiệp đó có thể là việc sử dụng PPDH, sách giáo khoa, phương pháp quản lí, chính sách mới của giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục

Người nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tác động một cách có hệ thống bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp”.

Vậy hai yếu tố quan trọng của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) là:

A.Tác động và nghiên cứu.

B. Nghiên cứu và tổng kết.

C. Nghiên cứu và thể hiện.

D. Can thiệp và thể hiện.

Câu 19. Toàn nghành Giáo dục-Đào tạo triển khai “Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế” từ năm học nào?

a. Năm học 2011-2012

b. Năm học 2012-2013

c. Năm học 2013-2014

d. Năm học 2014-2015

Câu 20. “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” là nội dung của:

a. Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI

b. Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI

c. Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI

d. Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI

Câu 21: Chuẩn kiến thức, kĩ năng là căn cứ để:

A. Chỉ đạo, quản lí, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá, sinh hoạt chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên.

B. Xác định mục tiêu của mỗi giờ học, mục tiêu của quá trình dạy học, đảm bảo chất lượng giáo dục.

C. Xác định mục tiêu kiểm tra, đánh giá đối với từng bài kiểm tra, bài thi; đánh giá kết quả giáo dục từng môn học, lớp học, cấp học.



D. Bao gồm tất cả các nội dung trên.

Câu 22: Một trong những yêu cầu dạy học bám sát Chuẩn kiến thức, kĩ năng là:




A. Bám sát Chuẩn kiến thức, kĩ năng để thiết kế bài giảng, với mục tiêu là học sinh nắm được nội dung bài học và không quá lệ thuộc hoàn toàn vào SGK.

B. Bám sát Chuẩn kiến thức, kĩ năng để thiết kế bài giảng, với mục tiêu là đạt được các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng.



C. Căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kĩ năng để xác định mục tiêu bài học. Chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.




D. Căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kĩ năng để để thiết kế bài giảng. Chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Câu 23: Nhận định nào dưới đây là đúng và đầy đủ nhất?




A. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vừa là căn cứ, vừa là mục tiêu của giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá.




B. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình môn học là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức môn học mà học sinh cần phải đạt được sau mỗi đơn vị kiến thức.




C. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình cấp học là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức của các môn học mà học sinh cần phải đạt được sau từng giai đoạn học tập trong cấp học.

Câu 24: Khi tiến hành kiểm tra đánh giá học sinh, giáo viên bộ môn căn cứ chủ yếu vào đâu để ra đề kiểm tra:


A. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.


B. Sách giáo khoa, sách bài tập, tài liệu tham khảo.


C. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình cấp học.


D. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học.

Câu 25: Theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, mức độ cần đạt được về kiến thức được xác định theo:

A. 06 mức độ.

B. 05 mức độ.

C. 04 mức độ.

D. 03 mức độ.

Câu 26: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của giáo viện bộ môn, một trong những nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm là:

A. Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.

B. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

C. Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà

trường.
D. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Câu 27: Đặc điểm của Chuẩn kiến thức, kỹ năng là:

A. Chi tiết, tường minh bằng các yêu cầu cụ thể, rõ ràng về kiến thức, kỹ năng.

B. Có tính tối thiểu, nhằm đảm bảo mọi học sinh cần phải và có thể đạt được những yêu cầu cụ thể này.

C. Thành phần của Chương trình giáo dục phổ thông.

D. Cả A, B, C.

Câu 28: Nội dung dạy học theo quan điểm phát triển năng lực gồm những nhóm nội dung nhằm phát triển các lỉnh vực năng lực nào?

A. Năng lực chuyên môn; năng lực phương pháp; năng lực xã hội; năng lực nhân cách.
B. Năng lực tư duy; năng lực sáng tạo; năng lực tự học; năng lực hành động.

C. Năng lực chuyên môn; năng lực xã hội ; năng lực tự học; năng lực hành động.

D. Năng lực chuyên môn; năng lực phương pháp; năng lực tự học; năng lực hành động.

Câu 29: Trong hệ thống giáo dục quốc dân vị trí của trường trung học là:




A. Cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.




B. Cơ sở huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực trong xã hội phục vụ cho hoạt động giáo

dục.


C. Cơ sở quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.


D. Cơ sở công khai mục tiêu, bội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết   quả

đánh giá chất lượng giáo dục.

Câu 30: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, học sinh có quyền nào sau đây:


A. Tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống.


B. Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen nếu đạt thành tích theo quy định của Bộ GDĐT.


C. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.


D. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của các đoàn thể trong nhà trường.

Câu 31: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, học sinh phải thực hiện nhiệm vụ nào sau đây:


A. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.


B. Tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống.

C. Cung cấp thông tin về việc học, sử dụng tốt các phương tiện, thiết bị phục vụ học tập.

D. Thực hiện các quyền khác liên quan đến giáo dục theo quy định của pháp luật.

Câu 32: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, một trong những nhiệm vụ của giáo viên bộ môn là:




A. Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.




B. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh.




C. Nhận xét đánh giá, xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học.


D. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất tình hình lớp với Hiệu trưởng.

Câu 33: Một trong những tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng là phải có thời gian dạy học:

A. Ít nhất 5 năm (hoặc 4 năm đối với miền núi, hải đảo,..).

B. Ít nhất 6 năm (hoặc 5 năm đối với miền núi, hải đảo,..).

C. Ít nhất 7 năm (hoặc 6 năm đối với miền núi, hải đảo,..).

D. Ít nhất 8 năm (hoặc 7 năm đối với miền núi, hải đảo,..).

Câu 34: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân học sinh lớp chủ nhiệm nghỉ:

A. 03 ngày liên tục.

B. 02 ngày liên tục.

C. 05 ngày liên tục.

D. Không quá 04 ngày.

Câu 35: Trong các yếu tố sau yếu tố nào không thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học.

A. Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập riêng theo quy định phù hợp với mỗi cấp học.

B. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

C. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo giáo dục trong phạm vi được phân công.

D. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

Câu 36: Theo quy định của Điều lệ trường trung học, số lượng học sinh mỗi lớp ở các cấp THCS và THPT tối đa là.

A. Không quá 45 học sinh.

B. Không quá 50 học sinh

C. Không quá 35 học sinh

D. Không quá 40 học sinh

Câu 37: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, Hội đồng thi đua và khen thưởng của trường phổ thông không có thành viên nào sau đây.

A. Thanh tra nhân dân.

B. Chủ tịch Công đoàn.

C. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM.

D. Tổ trưởng chuyên môn.

Câu 38: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, Hội đồng kỷ luật học sinh ở trường phổ thông không có thành viên nào sau đây.

A. Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

B. Giáo viên chủ nhiệm có học sinh phạm lỗi.

C. Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

D. Phó Hiệu trưởng.

Câu 39: Điều lệ trường trung học quy định mỗi lớp học được chia thành nhiều tổ và mỗi tổ số học sinh tối đa là:

A. Không quá 12 học sinh.

B. Không quá 10 học sinh

C. Không quá 11 học sinh

D. Không quá 13 học sinh

Câu 40: Theo Điều lệ trường trung học, Hội đồng trường trung học công lập không có đại diện nào sau đây.

A. Đại diện cha mẹ học sinh

B. Đại diện tổ chức Đảng Cộng sản.

C. Đại diện các tổ chuyên môn.

C. Đại diện tổ Văn phòng.

Câu 41: Mục tiêu chung của xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp (Theo modun 14 của bồi dưỡng thường xuyên) là: 
A. Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp giữa dạy học và giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện.

B. Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp giữa dạy học và giáo dục nhằm nâng cao kỹ năng sống cho học sinh.

C. Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp giữa dạy học và giáo dục nhằm nâng cao chất lượng ở tất cả các môn học.

Câu 42: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Tiêu chuẩn 3: năng lực dạy học có bao nhiêu tiêu chí?
A. 6 tiêu chí

B. 7 tiêu chí

C. 8 tiêu chí

D. 5 tiêu chí

Câu 43: Theo thông tư 28/2009/TT-BGDĐ, thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học là:

A. 35 tuần.

B. 37 tuần.

C. 42 tuần.

D. 40 tuần.

Câu 44: Theo thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm:

A. Nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác.

B. Các ngày nghỉ theo quy định của Luật Lao động.

C. Nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch và các ngày nghỉ khác.

D. Nghỉ hè, nghỉ tết và các ngày nghỉ khác.


Câu 45: Theo công văn Số: 885 /SGDĐT-GDTrH thì việc đánh giá tiết dạy được thực hiện theo mấy tiêu chí.

A. 10 tiêu chí.

B. 11 tiêu chí.

C. 12 tiêu chí.

D. 13 tiêu chí.


Câu 46: Theo công văn Số: 885 /SGDĐT-GDTrH thì việc quan sát hoạt động học của học sinh thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập phải đảm bảo bao nhiêu yêu cầu:
A. 3 yêu cầu.

B. 4 yêu cầu.

C. 5 yêu cầu.

D. 6 yêu cầu.

Câu 47: Theo modun 14 của bồi dưỡng thường xuyên: Câu nào dưới đây không phải là một trong các mục tiêu cụ thể của việc xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp .

A. Nâng cao nhận thức về dạy học tích hợp và xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp.

B. Nâng cao kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp, xác định được mục tiêu, nội dung và phương pháp tích hợp, các nguyên tắc tích hợp.

C. Tích cực xây dựng dựng kế hoạch dạy học qua các giờ học, thúc đầy việc giáo dục toàn diện cho học sinh.

D. Xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp nhằm tạo cho học sinh hứng thú trong học tập.

Câu 48: Nội dung dạy học theo quan điểm phát triển năng lực gồm những nhóm nội dung nhằm phát triển các lỉnh vực năng lực nào?

E. Năng lực chuyên môn; năng lực phương pháp; năng lực xã hội; năng lực nhân cách.
F. Năng lực tư duy; năng lực sáng tạo; năng lực tự học; năng lực hành động.

G. Năng lực chuyên môn; năng lực xã hội ; năng lực tự học; năng lực hành động.

H. Năng lực chuyên môn; năng lực phương pháp; năng lực xã hội ; năng lực hành động.

Câu 49: Phát biểu nào sau đây đúng với tinh thần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực?

A. Phương pháp dạy học tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. 

B. Phương pháp dạy học tích cực coi việc trang bị phương pháp tự học cho học sinh, nâng cao hiệu quả giáo dục là một mục tiêu dạy học. 

C. Phương pháp dạy học tích cực góp phần trang bị phương pháp tự học cho học sinh là một biện pháp quan trọng nâng cao hiệu quả dạy học. 

Câu 50: Nội dung nào dưới đây không phải là một trong năm nội dung của “ nội dung sinh hoạt tổ/nhóm về đổi mới PPDH và KTĐG ” được quy định trong công văn số: 5555/BGDĐT-GDTrH ?
A. Xây dựng chuyên đề dạy học. 

B. Biên tập câu hỏi, bài tập. 

C. Thiết kế tiến trình dạy học. 

D. Trao đổi các văn bản chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.
Câu 51: Khi đi dự giờ một giáo viên trong trường nếu thấy giáo viên cho học sinh nghỉ sớm 8 phút thì không thể cho điểm tối đa ở tiêu chí nào trong các tiêu chí?

A. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
C. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
D. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.
Câu 52: Theo công văn Số: 885 /SGDĐT-GDTrH  việc Xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) phải đảm bảo yêu cầu: Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành năng lực và phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập với kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo dục.

Vậy việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm chú trọng phát triển năng lực của học sinh được thể hiện qua mấy đặc trưng?

A. 3 đặc trưng.

B. 4 đặc trưng.

C. 5 đặc trưng.

D. 6 đặc trưng
Câu 53: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên THPT có bao nhiêu tiêu chuẩn, bao nhiêu tiêu chí?
A. 4 tiêu chuẩn, 22 tiêu chí

B. 5 tiêu chuẩn, 25 tiêu chí

C. 6 tiêu chuẩn, 25 tiêu chí

D. 7 tiêu chuẩn, 26 tiêu chí
Câu 54: Nội dung dạy học theo quan điểm phát triển năng lực gồm những nhóm nội dung nhằm phát triển các lỉnh vực năng lực nào?

A. Năng lực chuyên môn; năng lực phương pháp; năng lực xã hội; năng lực nhân cách.
B. Năng lực tư duy; năng lực sáng tạo; năng lực tự học; năng lực hành động.
C. Năng lực chuyên môn; năng lực xã hội ; năng lực tự học; năng lực hành động.
D. Năng lực chuyên môn; năng lực phương pháp; năng lực tự học; năng lực hành động.

Câu 55: Theo tài liệu tập huấn: “Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc can thiệp sư phạm và đánh giá ảnh hưởng của nó.

Tác động hoặc can thiệp đó có thể là việc sử dụng PPDH, sách giáo khoa, phương pháp quản lí, chính sách mới của giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục

Người nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tác động một cách có hệ thống bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp”.

Vậy hai yếu tố quan trọng của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) là:

A.Tác động và nghiên cứu.

B. Nghiên cứu và tổng kết.

C. Nghiên cứu và thể hiện.

D. Can thiệp và thể hiện.

Câu 56: Câu nào sau đây không phải là một trong những đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực?

A. Dạy học thông qua các hoạt động của thầy.

B. Dạy học thông qua các hoạt động tổ chức học tập của học sinh.

C. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.

D. Kết hợp giữa đánh giá của thầy và tự đánh giá của trò

Câu 57: Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, giáo viên được xếp loại:
A. 4 loại (xuất sắc, khá, trung bình, kém)
B. 5 loại (xuất sắc, khá, trung bình, yếu, kém)

C. 4 loại (xuất sắc, khá, trung bình, yếu)
D. 5 loại (giỏi, khá, trung bình, yếu, kém)
Câu 58: Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo không  áp dụng đối với giáo viên:

A. Giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

B. Trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

C. Làm công tác quản lí ở các trường tiểu học.

D. Làm công tác quản lí ở các trường chuyên.

Câu 59: Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, nội dung nào sau đây thuộc mức điểm cao nhất trong Tiêu chí 10: Đảm bảo chương trình môn học
A. Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học, thực hiện đúng kế hoạch dạy học đã thiết kế, có chú ý thực hiện yêu cầu phân hoá. 

B. Nắm vững các mạch kiến thức môn học xuyên suốt cấp học để đảm bảo tính chính xác, lôgic, hệ thống; nắm được mối liên hệ giữa kiến thức môn học được phân công dạy với các môn học khác...

C. Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học, thực hiện đầy đủ kế hoạch dạy học đã được thiết kế, thực hiện tương đối tốt yêu cầu phân hoá. 

D. Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học, thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã được thiết kế, thực hiện tốt yêu cầu phân hoá.
Câu 60: Theo công văn Số: 885 /SGDĐT-GDTrH thì một trong các yêu cầu của “quan sát hoạt động học của học sinh thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học” là :

A.  Báo cáo kết quả và thảo luận của học sinh: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng.

B . Quan sát được từng hoạt động riêng biệt của mỗi học sinh.


C . Quan sát học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.


D . Quan sát học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

2. Phần tự luận

Hiểu biết và bài tập tình huống liên quan đến 03 modul bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (THPT14, THPT16, THPT18).

------------------Hết ---------

